Yêu cầu về trình bày công cụ tài chính trên báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS7

IFRS 7 yêu cầu trình bày các công cụ tài chính theo nhóm. Vì vậy các tổ chức phải nhóm các công cụ tài chính của nó vào các nhóm tương tự nhau hoặc giống nhau. Các nhóm các công cụ  tài chính phải phù hợp với bản chất của các thông tin trình bày
và đặc trưng của các công cụ  tài chính
Theo IFRS 7 có hai nhóm chính phải trình bày là:

a. Thông tin về tầm quan trọng của các công cụ tài chính:

* Trên bảng cân đối kế toán:
- Trình bày tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình trạng tài chính
và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Cần phải trình bày một trong các nội dung sau :

+ Các tài sản tài chính đã đo lường ở giá trị hợp lý thông qua lợi nhuận và lỗ,
các  công cụ  tài  chính  được  nắm  giữ  này  được  trình  bày  một  cách  tách  biệt  đối  với trường hợp dùng cho mục đích thương mại và lúc ghi nhận ban đầu;

+ Các khoản đầu tư được nắm giữ cho đến khi đáo hạn;

+ Các khoản cho vay và các khoản phải thu;

+ Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán;

+ Các khoản nợ tài chính được đo lường tại mức giá hợp lý thông qua lợi nhuận
hoặc lỗ, các công cụ tài chính được nắm giữ này được trình bày một cách tách biệt đối

với việc kinh doanh và lúc ghi nhận ban đầu;

+ Các khoản nợ tài chính được đo lường theo giá trị hoàn dần.
- Đặc biệt, các vấn đề cần phải trình bày về các tài sản tài chính và khoản nợ tài

chính đã chỉ định rõ là cần được đo lường lại mức giá trị hợp lý thông qua lợi nhuận và

lỗ, bao gồm các trình bày về rủi ro tín dụng và rủi ro thị thường và các thay đổi trong
giá trị hợp lí.

- Phân loại lại các công cụ  tài chính từ giá trị hợp lý đến giá trị hoàn dần.
- Trình bày các thông tin việc huỷ bỏ việc ghi nhận, bao gồm các chuyển đổi của các tài sản tài chính đối  với  kế toán  việc  huỷ bỏ  ghi nhận thì  không được phép trong IAS 39.
- Thông tin về các tài sản tài chính đã cầm cố như là một khoản ký quỹ và các htông tin về các tài sản tài chính hoặc các tài sản phi tài chính được nắm giữ như là một khoản ký quỹ.
- Sự hoà hợp của kế toán khoản chiết khấu đối với các các khoản mất mát tín

dụng (các khoản nợ xấu).
- Các thông tin về các tài sản tài chính phức hợp với nhiều công cụ phái sinh được gắn kèm theo.
- Sự vi phạm thời hạn của các bản hợp đồng cho vay.
* Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo vốn chủ:
- Các  khoản  mục của  thu nhập,  chi phí,  lợi ích và  tổn thất  với  việc trình bày riêng biệt của các khoản lợi ích và tổn thất từ:

+ Các tài sản tài chính đã đo lường ở giá trị hợp lý thông qua lợi nhuận và lỗ,
các công cụ tài chính được nắm giữ này được trình bày một cách tách biệt đối với việc

kinh doanh và lúc ghi nhận ban đầu;

+ Các khoản đầu tư được nắm giữ cho đến khi đáo hạn;

+ Các khoản cho vay và các khoản phải thu;

+ Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán;

+ Các khoản nợ tài chính được đo lường tại mức giá hợp lý thông qua lợi nhuận
hoặc lỗ, các công cụ tài chính được nắm giữ này được trình bày một cách tách biệt đối

với việc kinh doanh và lúc ghi nhận ban đầu;

+ Các khoản nợ tài chính được đo lường tại mức giá trị hoàn dần.
- Lợi ích thu nhập và lợi ích chi phí đối với các công cụ  tài chính này mà không
được đo lường tại giá trị hợp lý thông qua lợi nhuận và lỗ.
- Khoản thu lệ phí và các khoản chi phí.

- Giá trị giảm giá của các tài sản tài chính.
- Lợi ích thu nhập từ các tài sản tài chính bị giảm giá.

* Các trình bày khác:
- Các chính sách kế toán đối với các công cụ  tài chính.
- Các thông tin về kế toán tự bảo hiểm, bao gồm:

+ Miêu tả mỗi phương pháp tự bảo hiểm, công cụ tự bảo hiểm và giá trị hợp lí

của các công cụ tự bảo hiểm này và bản chất của các rủi ro của các công cụ tự bảo
hiểm.
+ Đối với lưu chuyển dòng tiền tự bảo hiểm, các khoảng thời gian mà các dòng tiền này dự định xuất hiện, khi nào chúng có thể xảy ra để đưa vào sự quyết định của

lợi nhuận hoặc  lỗ, và miêu tả bất kỳ giao dịch dự đoán trước nào để kế toán khoản tự

bảo hiểm có được sử dụng trước đây nhưng không được mong chờ xuất hiện lâu dài.

- Nếu một khoản lợi ích hoặc tổn thất dựa trên các công cụ tự bảo hiểm trong
lưu chuyển dòng tiền hoạt động tự bảo hiểm đã được ghi nhận trực tiếp trong vốn chủ,
một tổ chức nên trình bày như sau:

+ Giá trị cũng đã được ghi nhận trong vốn chủ trong suốt thời kỳ.
+ Giá trị mà đã được huỷ bỏ khỏi vốn chủ và đã được bao gồm trong lợi nhuận
hoặc lỗ trong suốt thời kỳ.
+ Giá trị mà đã được huỷ bỏ khỏi vốn chủ trong suốt thời kỳ và đã được bao
gồm trong giá trị ghi nhận ban đầu của chi phí mua hoặc của giá trị ghi sổ của các tài

sản phi tài chính hoặc khoản nợ phi tài chính trong một giao dịch tự bảo hiểm dự đoán
có thể xảy ra cao.
+ Đối với giá trị hợp lý của các công cụ tự bảo hiểm, thông tin về các thay đổi

giá trị hợp lý của các công cụ tự bảo hiểm và các điều khoản tự bảo hiểm.
+ Sự không hiệu quả việc tự bảo hiểm đã ghi nhận trong lợi nhuận và lỗ (sự tách biệt đối với lưu chuyển dòng tiền tự bảo hiểm và các khoản tự bảo hiềm về các khoản đầu tư thuần trong hoạt động ngoại hối).

- Thông tin về các giá trị hợp lý của mỗi nhóm tài sản tài chính và khoản nợ tài chính, cùng với:

+ Giá trị ghi sổ có thể so sánh được.
+ Miêu tả cách thức xác định giá trị hợp lý.
+ Thông tin chi tiết nếu giá trị hợp lý của chúng không thể đo lường một cách đáng tin cậy.
b. IFRS 7 yêu cầu trình bày các thông tin về bản chất và quy mô của các rủi ro
bắt nguồn từ các công cụ tài chính như sau:
* Yêu cầu  trình bày về thông tin định tính:
- Yêu cầu trình bày về thông tin định tính gồm:

+ Rủi ro của mỗi loại công cụ tài chính.
+Mục đích sự quản lý, các chính sách, và các xử lý đối với việc quản lý các rủi

ro này.
+ Các thay đổi  so với kỳ kế toán trước đây.
* Yêu cầu  trình bày về thông tin định lượng:
- Yêu cầu trình bày về thông tin định lượng bao gồm các thông tin về quy mô
mà tổ chức trình bày các rủi ro, dựa trên các thông tin đã cung cấp cho ban quản lý nội

bộ. Cụ thể bao gồm:

+ Tóm tắt số lượng dữ liệu về việc công bố mỗi loại rủi ro tại thời điểm báo cáo.
+ Sự tập trung của các rủi ro.
+ Trình bày về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh toán và rủi ro thị trường như là miêu

tả dưới đây:

*
Rủi ro tín dụng: Các trình bày về rủi ro tín dụng bao gồm:

+ Giá trị lớn nhất (trước khi giảm trừ giá trị ký quỹ), miêu tả về ký quỹ, thông tin
về  tính  chất  tín  dụng  của  các  tài  sản  tài  chính  mà  không  đến  hạn  thanh  toán,  cũng không bị sụt giảm và thông tin về tính chất tín dụng của các tài sản tài chính mà các điều khoản của nó đã bị phủ nhận .
+ Đối với các tài sản tài chính đến hạn thanh toán hoặc bị sụt giảm, các trình bày mang tính chất phân tích.
+ Thông tin về ký quỹ hoặc các khoản làm tăng tín dụng đã thu được hoặc đã tập
hợp.
*
Rủi ro thanh toán: Các yêu cầu trình bày về rủi ro thanh toán bao gồm:

+ Các phân tích về các khoản nợ tài chính.
+ Miêu tả về phương pháp quản lý rủi ro.
*
Rủi ro thị trường:  Các yêu cầu trình bày về rủi ro thị trường bao gồm:

+ Phân tích độ nhạy của mỗi loại rủi ro thị trường .
+ IFRS 7 yêu cầu: Nếu một tổ chức chuẩn bị phân tích độ nhạy đối với mục đích quản lý mà phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau của hơn hoặc một thành phần của rủi ro thị trường (ví dụ: bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại tệ), nó có thể trình bày các phân tích thay cho các phân tích độ nhạy riêng biệt đối với mỗi loại rủi ro thị trường.
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